
Stt Họ tên Lớp Giới tính Nơi sinh Năm sinh Dân tộc SĐD cá nhân

431 Phạm Khánh An 6A7 Nam Bình Dương 07/05/2013 Kinh

432 Nguyễn Phạm Kỳ Anh 6A7 Nữ TP. Hồ Chí Minh 19/06/2013 Kinh

433 Dương Gia Bảo 6A7 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 28/09/2013 Kinh

434 Lê Ngọc Bảo Châu 6A7 Nữ Bình Dương 18/09/2013 Kinh

435 Trần Minh Châu 6A7 Nữ Bình Dương 25/11/2013 Kinh

436 Dương Hồ Chí Diễn 6A7 Nam Bình Dương 03/09/2013 Kinh

437 Nguyễn Minh Dũng 6A7 Nam Bình Dương 25/07/2013 Kinh

438 Đàm Minh Đạt 6A7 Nam   Bình Dương  25/09/2012 Kinh

439 Đinh Hoàng Phúc Hậu 6A7 Nam Bình Dương 25/08/2013 Kinh

440 Hoàng Ngọc Hiệu 6A7 Nam Bình Dương 01/10/2013 Kinh

441 Nguyễn Văn Hùng 6A7 Nam Thanh Hóa 03/08/2013 Kinh

442 Nguyễn Quốc Huy 6A7 Nam Bình Dương 17/05/2013 Kinh

443 Huỳnh Nhật Khang 6A7 Nam Bình Dương 21/04/2013 Kinh

444 Hứa Gia Khang 6A7 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 01/02/2013 Kinh

445 Trần Nguyên Khang 6A7 Nam Bình Dương 05/02/2013 Kinh

446 Nguyễn Hải Long 6A7 Nam Bình Dương 13/08/2013 Kinh

447 Nguyễn Minh Long 6A7 Nam Long An 14/08/2012 Kinh

448 Nguyễn Tuyết Mai 6A7 Nữ Tây Ninh 18/04/2013 Kinh

449 Nguyễn Ngọc Trà My 6A7 Nữ Bình Dương 24/08/2013 Kinh

450 Nguyễn Thị Kim Ngân 6A7 Nữ Bình Dương 23/01/2013 Kinh

451 Liêu Hồng Ngọc 6A7 Nữ TP. Hồ Chí Minh 28/09/2013 Kinh

452 Lê Hữu Nhân 6A7 Nam Bình Dương 01/06/2013 Kinh

453 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 6A7 Nữ Bình Dương 09/09/2011 Kinh

454 Trương Thành Phát 6A7 Nam Bình Dương 02/08/2012 Kinh

455 Trần Hồng Phấn 6A7 Nữ An Giang 08/10/2013 Kinh
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456 Cao Hoài Phú 6A7 Nam Bình Dương 13/09/2012 Kinh 074212011740

457 Dương Nguyễn Hoàng Phúc 6A7 Nam TP.HCM 04/03/2013 Kinh

458 Lê Thiên Phúc 6A7 Nam Bình Dương 28/01/2013 Kinh

459 Nguyễn Hoàng Phước 6A7 Nam  Thành phố  Hồ Chí Minh 22/06/2013 Kinh

460 Văn Lan Phương 6A7 Nữ Bình Dương 23/09/2013 Kinh

461 Bùi Phạm Kim Quyên 6A7 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 20/09/2013 Kinh

462 Nguyễn Lê Diễm Quỳnh 6A7 Nữ Bình Dương 31/10/2013 Kinh

463 Lê Hoài Phúc Thanh 6A7 Nam Tp Hồ Chí Minh 15/02/2012 Kinh

464 Huỳnh Ngọc Anh Thư 6A7 Nữ Bình Dương 05/11/2013 Kinh

465 Nguyễn Ngọc Minh Thư 6A7 Nữ Bình Dương 14/01/2013 Kinh

466 Nguyễn Phạm Anh Thư 6A7 Nữ Bình Dương 31/03/2013 Kinh

467 Trần Đào Minh Tiến 6A7 Nam Bình Dương 22/03/2013 Kinh

468 Phạm Thị Ngọc Trâm 6A7 Nữ Bình Dương 22/04/2013 Kinh

469 Hoàng Ngọc Phương Trinh 6A7 Nữ Bình Dương 13/02/2013 Kinh

470 Nguyễn Phương Trinh 6A7 Nữ Bình Dương 12/10/2013 Kinh

471 Đặng Thiên Tường 6A7 Nam Bình Dương 22/02/2013 Kinh

472 Mai Ngọc Phương Uyên 6A7 Nữ Bình Dương 08/10/2013 Kinh

473 Thái Duy Văn 6A7 Nam Bình Dương 19/01/2013 Kinh

474 Nguyễn Ngọc Tường Vy 6A7 Nữ Bình Dương 03/11/2013 Kinh

475 Nguyễn Như Ý 6A7 Nữ Bình Dương 04/10/2013 Kinh

Dầu Tiếng, ngày 12 tháng 08 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Sương


